HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

(Theo Thông tư số: 37/2010/TT-BYT Quy định về quản lý đề tài NCKH và dự án SXTN 
 cấp Bộ Y tế)

Quy trình đăng ký, tuyển chọn, thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ theo các bước sau: 
1. Đề xuất nhiệm vụ KHCN: Cá nhân hoặc đơn vị lập phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN theo thông báo của đơn vị quản lý KHCN cùng cấp, phòng NCKH-QHQT tập hợp, trình thường trực Hội đồng KHĐT và gửi Bộ chủ quản xét duyệt. Những đề xuất được duyệt sẽ thông báo trở lại cho tác giả/đơn vị đề xuất.

      2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn

1. Bộ hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn gồm những văn bản, tài liệu dưới đây: 

a) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN (theo Phụ lục 2 Biểu B1 Đơn ĐK ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Thuyết minh đề tài, dự án SXTN (theo Phụ lục 2 Biểu B2 TMĐT đối với đề tài và Phụ lục 2 Biểu B3 TMDA đối với dự án SXTN ban hành kèm theo Thông tư này);

c) Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký thực hiện đề tài, dự án SXTN (theo Phụ lục 2 Biểu B4 LLTC ban hành kèm theo Thông tư này);

d) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì đề tài, dự án SXTN có xác nhận của cơ quan (nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ trì đề tài, dự án SXTN) theo Phụ lục 2 biểu B5 LLCN ban hành kèm theo Thông tư này;

đ) Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài, dự án SXTN (theo Phụ lục 2 Biểu B6 PHNC ban hành kèm theo Thông tư này);

e) Văn bản chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác (đối với dự án SXTN) cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách sự nghiệp khoa học đạt ít nhất 70% tổng kinh phí đầu tư dự kiến cần thiết để triển khai.

g) Thông tin phiếu tình nguyện tham gia nghiên cứu của đối tượng nghiên cứu, bản mô tả quyền lợi và nghĩa vụ của đối tượng tham gia nghiên cứu, bản cam kết thực hiện các quy định về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của cá nhân chủ trì đề tài (Đối với các đề tài có nội dung nghiên cứu liên quan trực tiếp đến con người).

h) Mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được tham gia với tư cách cộng tác viên, chủ nhiệm hay cơ quan phối hợp chính cho một hồ sơ đấu thầu đối với một đề tài cụ thể. Những hồ sơ vi phạm yêu cầu này sẽ bị loại.

2. Gửi hồ sơ tuyển chọn, xét chọn: bộ hồ sơ (1 bản gốc và 12 bản sao) phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài:

a) Tên đề tài hoặc dự án SXTN đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn (ghi rõ: tên đề tài hoặc dự án SXTN; tên, mã số của Chương trình);

b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện đề tài, dự án SXTN (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);

c) Họ tên của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài, dự án SXTN và danh sách những người tham gia chính thực hiện đề tài, dự án SXTN;

d) Liệt kê tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

3. Nơi nhận hồ sơ: Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế.

4. Thời hạn nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ tuyển chọn, xét chọn: 

a) Hồ sơ phải nộp đúng hạn theo thông báo tuyển chọn, xét chọn của Bộ Y tế. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu Bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc trên dấu đến của văn thư Bộ Y tế hoặc trên dấu đến của văn thư Vụ Khoa học và Đào tạo (trường hợp gửi trực tiếp). Trong trường hợp hồ sơ được gửi đến bằng đường bưu điện bị rách hoặc hư hỏng thì người nhận hồ sơ phải lập biên bản xác nhận tình trạng Hồ sơ. Biên bản phải có xác nhận của nhân viên bưu điện giao hồ sơ.

b) Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn có quyền rút hồ sơ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến cơ quan quản lý. Mọi bổ sung, sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ. 

Các hồ sơ phải được Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường xét duyệt trước khi gửi Bộ Y tế. 

2. Phê duyệt hồ sơ: Sau khi được Bộ phê duyệt, Bộ sẽ ra quyết định công nhận và gửi cho đơn vị đăng ký 02 bản QĐ: 1 cho Trường và 1 cho chủ nhiệm đề tài.
- Hợp đồng trách nhiệm triển khai đề tài:  Bộ Y tế ký hợp đồng thực hiện đề tài với đơn vị chủ trì theo Phụ lục 2 Biểu B16 HĐĐT. 

3. Chế độ báo cáo triển khai đề tài: Định kỳ báo cáo Bộ Y tế về tiến độ thực hiện đề tài trước 30 tháng 6 và 31 tháng 12 hàng năm. Trường hợp đột xuất, tổ chức và cá nhân chủ trì có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

4. Qui trình nghiệm thu đề tài cấp Bộ: 
4.1. Đánh giá kết quả đề tài ở cấp cơ sở (cấp cơ quan chủ trì thực hiện đề tài): 
- Lập HĐ đánh giá nghiệm thu cơ sở: Do thủ trưởng cơ quan chủ trì thành lập, số lượng  từ 05 – 07 thành viên, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng, 02 ủy viên phản biện và các uỷ viên Hội đồng. (Lưu ý: chủ nhiệm đề tài và các cá nhân thực hiện đề tài không được tham gia Hội đồng này. Khi cần thiết, có thể mời thêm chuyên gia bên ngoài để thẩm định thêm). 

-  Hồ sơ đánh giá ở cấp cơ sở gồm: 


+ Báo cáo toàn văn kết quả nghiên cứu và các sản phẩm khác của đề tài

+ Bản tự đánh giá tình hình thực hiện đề tài và những đóng góp mới của đề tài.


+ Các biên bản kiểm tra, giám sát (nếu có)


+ Báo cáo chi tiêu quyết toán tài chính


+ Bản photo đề cương nghiên cứu và QĐ thành lập Hội đồng duyệt đề cương của Bộ chủ quản (Bộ Y Tế)
- Xếp loại đánh giá ở cấp cơ sở: 2 mức


+ Chưa đủ điều kiện nghiệm thu cấp Bộ


+ Đủ điều kiện nghiệm thu cấp Bộ

4.2. Đánh giá kết quả đề tài ở cấp Bộ chủ quản: 

            - Tiêu chí đánh giá xếp loại đề tài thực hiện theo Phụ lục 3 Biểu C5 PĐGKQ ĐT 

-  Đối với đề tài, dự án SXTN nộp hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ chậm so với thời hạn kết thúc hợp đồng từ 03 tháng trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý thì đánh giá xếp loại kết quả cao nhất là khá.

- HĐ nghiệm thu cấp Bộ chủ quản: Do Bộ trưởng BYT thành lập; từ 07 – 11 thành viên, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 02 ủy viên phản biện, và các ủy viên Hội đồng 

- Hồ sơ nghiệm thu gửi Bộ Y tế :
        + Số lượng hồ sơ: 01 bản chính và 11 bản sao

  + Hồ sơ bao gồm:

a) Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở. 

b) Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở.

c) Công văn của đơn vị đề nghị nghiệm thu cấp Bộ. 

d) Báo cáo giải trình các nội dung đã được bổ sung, hoàn thiện theo ý kiến kết luận của hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở có xác nhận của thủ trưởng tổ chức chủ trì và chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở.

- Quy trình nghiệm thu 

+ Trên cơ sở hồ sơ nghiệm thu và Báo cáo thẩm định (nếu có), Chủ tịch Hội đồng quyết định tiến hành phiên họp nghiệm thu, thời gian hoàn thành nghiệm thu không chậm hơn 30 ngày sau khi có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

+ Thành phần chính tham dự phiên họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ bao gồm Hội đồng nghiệm thu, đại diện cơ quan chủ quản, đại diện tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án và nhóm nghiên cứu.

+ Phiên họp hợp lệ của hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch và có đủ các ủy viên phản biện.

- Xếp loại đánh giá: 



Mức Xuất sắc: điểm từ 80 - 100



Mức Khá: điểm từ 65 – dưới 80 



Mức Trung bình: điểm từ 50 – dưới 65

            Không đạt: Khi có tổng số điểm đạt dưới 50 điểm

- Nhiệm vụ của cơ quan quản lý: 

+ Giao chỉ tiêu kinh phí, và cấp phát kinh phí đúng thời hạn ghi trong hợp đồng trách nhiệm và tạo điều kiện cho chủ nhiệm đề tài sử dụng số kinh phí được cấp theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước. Kinh phí cấp cho hạng mục nào phải sử dụng cho hạng mục đó, nếu có sự thay đổi và điều chỉnh chủ nhiệm đề tài phải báo cho đơn vị quản lý xin ý kiến Bộ. Quản lý nội dung, tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, có kế hoạch triển khai kết quả nghiên cứu vào lĩnh vực y tế.

+ Tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ đề tài, dự án SXTN (kết quả nghiệm thu ở mức không đạt) phải bồi hoàn kinh phí và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.
